
Bộ KHOA HỌC VÀ CỒNG NGHỆ 

Số:^ố£/Q Đ -B K H C N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyỈỊẬ thángs~năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 
cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 4)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về viêc phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 (đợt 4) cho các 
đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Mau sổ 37

PHÂN BỞ D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA B ộ  KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyết định số AHé ĨKQĐ-BKHCN ngàyòA tháng năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

Mã
tính
chất

nguồn
kỉnh
phí

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử 
dụng

Văn phòng 
các Chương 
trình trọng 

điểm cấp nhà 
nước

Quỹ phát 
triển 

KH&CN 
quốc gia

A B C D= từ 1 đến 2 1 2
D ự  TOÁN e m  NSNN 9.444,00 4.200,00 5.244,00

B CHI THƯỜNG XUYÊN 9.444,00 4.200,00 5.244,00
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 9.444,00 4.200,00 5.244,00

1.1 Vốn trong nước 9.444,00 4.200,00 5.244,00

a
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100- 
101) 9.444,00 4.200,00 5.244,00

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ 9.444,00 4.200,00 5.244,00
- Kinh phí được giao khoán 16 - - -

- Kinh phí không được giao khoán 16 9.444,00 4.200,00 5.244,00
2 Kinh phí thường xuyên - - -

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 - - -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 - -

3 Kinh phí không thường xuyên - . -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 - - -

b Khoa học xã hội và nhăn văn (Loại 100- 
102)

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán 16 -
- Kinh phí không thực hiện khoán 16 »

3.2 Vốn ngoài nước - - -
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Mầu sỗ 39.1

THUYÉT MINH TỎNG HỢP PHÂN BỎ D ự  TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA 
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định sổ (¿ị 6L/QĐ-BKHCN ngày ÒA thảng năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Dự toán 
giao năm

2019

Tổng số dự
toán phân 
bổ đọt này

Trong đó:
Văn phòng 
các chương

trinh 
K H & C N  

trọng điểm  
cấp nhà 

nước

Quỹ Phát 
triển 

KH&CN  
quốc gia

Dự toán 
còn lại 

chưa phân
bổ

A B C D = 1 đến 2 1 2 E

D ự  TOÁN CHI N G ÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9.444,7 9.444,0 4.200,0 5.244,0 0,7

B CHI THƯỜNG XUY ÊN 9.444,7 9.444,0 4.200,0 5.244,0 0,7
I KINH PHÍ S ự  NG H IỆP KHOA HỌC 9.444,7 9.444,0 4.200,0 5.244,0 0,7

11 VỐN TRONG NƯỚC 9.444,7 9.444,0 4.200,0 5.244,0 0,7

1 1 1
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM  v u  
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 9.444,0 4.200,0 5.244,0 -

A
Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia (Loại 100, 
Khoản 101) 9.444,0 4.200,0 5.244,0 -

1 Đề tài, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà 
nước

4.200,0 4.200,0

2 Chương ừình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020 5.244,0 5.244,0

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, 
Khoản 101) » - - -

1 Kinh p h í  hoạt đ ộ n g  chung của các Văn 
phòng -

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN  
(Loại 100, Khoản 101)

- - - -

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC - - - -
Cộng kinh ph í s ự  nghiệp khoa học 9.444,7 9.444,0 4.200,0 5.244,0 0,7
Trong đỏ: + v ố n  trong nưóc 9.444,7 9.444,0 4.200,0 5.244,0 0,7

1
Kinh p h ỉ  thực hiện nhiệm vụ  khoa học công
n g h ệ 9.444,0 4.200,0 5.244,0 -

- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 9.444,0 4.200,0 5.244,0

2 Kinh phỉ th ư ờ n g  xuyên - - - -
- Kinh phí thực hiện tự chủ - - -
- Kỉnh phí không thực hiện tự  chủ - - - -

3 Kinh p h í  không th ư ờ n g  xuyên - - - -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ - - - -

+ Vốn ngoài nưó*c - - - -
Kỉnh phỉ không thường xuyên - - -

TỎNG CỘNG 9.444.7 9.444.0 4.200.0 5.244.0 .... ........ Q£



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Mầu sổ 36

D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (ĐỢT 4) 
Đơn vị: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1030031
Mã KBNN nơi giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BKHCN ngày ÒA tháng ĨT năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________________________ _____ Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kỉnh phí

Tổng số

A B c D
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4.200,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 4.200,0
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 4.200,0

LI Vốn trong nước 4.200,0
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 4.200,0
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 4.200,0

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16 4.200,0

2 Kinh phí thường xuyên -

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -

- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) 12 -

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội 
và nhăn văn (Loại 100-102)

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực hiện khoán 16

1.2 Vốn ngoài nước



THUYẾT MINH GIAO Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (ĐỢT 4)
Của: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

(Kèm theo Quyết định sổ: AH-61- /QĐ-BKHCN ngàyiA tháng s  năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị tỉnh: Triệu đông
TT Nội dung Tổng số
A B c

Dự TOÁN CHI NSNN 4.200,0
B CHI THƯỜNG XUYÊN 4.200,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 4.200,0

LI VỐN TRONG NƯỚC 4.200,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ 4.200,0

A Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia 4.200,0
1 Đề tài, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà nước 4.200,0

1.1.2 KINH PHI THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động bộ máy
2 Kinh phí hoạt động chung của các Vãn phòng

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Hợp tác quốc tế

- Đoàn ra
- Đoàn vào

1.2 VÓN NGOÀI NƯỚC
Cộng kỉnh ph ỉ sự nghiệp khoa học 4.200,0
Trong đó: + vốn trong nước 4.200,0

1 Kỉnh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 4.200,0
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 4.200,0

2 Kỉnh phỉ thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
- Đường truyền 'quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN)

3 Kỉnh phỉ không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN)

+ Vốn ngoài nước
Kỉnh phỉ không thường xuyên

TỎNG CỘNG 4.200.0



Mầu số 36

D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (ĐỢT 4) 
Đơn yị: Quỹ phát triển KH&CN quốc gia 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1027485
Mã KBNN nơi giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCNngàyỉìA thảng S'” năm 2019

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________________________________ Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kinh phí

Tổng số

A B c D
D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.244,00

B CHI THƯỜNG XUYÊN 5.244,00
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 5.244,00

1.1 Vốn trong nước 5.244,00
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 5.244,00
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 5.244,00

- Kinh phí được giao khoán 16 -

- Kinh phí không được giao khoán 16 5.244,00
2 Kinh phí thường xuyên -

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -

- Đường truyền quốc tể (tại Sở giao dịch KBNN) 12 -

3 Kinh phí không thường xuyên -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -

- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) 12 -

b Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội 
và nhăn văn (Loại 100-102)

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -

- Kinh phí thực hiện khoán 16
- Kinh phí không thực hiện khoán 16

1.2 Vốn ngoài nước



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THUYẾT MINH GIAO D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (ĐỢT 4)
Của: Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

(Kèm theo Quyết định số: mhL /QĐ-BKHCNngày Ĩ)Ả tháng s~ năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đông
TT Nội dung Tổng số
A B c

D ự TOÁN CHI NSNN 5.244,00
B CHI THƯỜNG XUYÊN 5.244,00
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 5.244,00

LI VỐN TRONG NƯỚC 5.244,00

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM vụ KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ 5.244,00

A Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia 5.244,00
1 Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 5.244,00

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
1 Tiền lương và hoạt động hộ máy
1.1 Tiền lương, tiền công

- Từ ngân sách nhà nước
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Hỗ trợ cho các đơn vị theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Hợp tác quốc tế

- Đoàn ra
- Đoàn vào

1.2 VÓN NGOÀI NƯỚC
Cộng kỉnh phỉ sự nghiệp khoa học 5.244,00
Trong đó: + vốn trong nước 5.244,00

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 5.244,00
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 5.244,00

2 Kinh phỉ thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ
- Đoàn ra và niên liễm (tại Sở giao dịch KBNN)

+ Vốn ngoài nước
Kinh phỉ không thường xuyên

TỎNG CỘNG 5.244,00



B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mau biểu số 39.2

PHÂN BỞ D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA CÁC NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA
CỦA: VĂN PHÒNG CÁC CHƯỜNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CÁP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định sổ  QĐ-BKHCN ngày ÒA tháng r  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung Quyết định phê 
duyệt

ThM
gian

thực hiện

Tổng kỉnh phí phê đuyỊìt

Chủ nhiệm 
Đ<m vị chủ tr iTổng số

Nguốn NSNN Nguồn khác

Tổng
Nhu
cầu
2019

Dự kiến 
phân bỏ

2019
Số còn lại Tổng

Dự kiến 
thực 
hiện
2019

Dự kiến 
thực hiện

2020

B 1 2 3 4 5 6 7=4-5 8 9 10 11

1

ĐTĐL.XH-02/19;
Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hiện nay: 
Thực trạng, xu hướng biến đổi và gợi ý chính 
sách

QĐ số 2145/QĐ- 
BKHC ngày 
01/8/2018

36 tháng 3.200 3.200 500 2.700

PGS.TS. Chu Văn Tuấn 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam

2
ĐTĐL.XH-04/19: Xây dựng bộ khung tiêu 
chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam

QĐ 3694/QĐ- 
BKHCN 

03/12/2018
24 tháng 3.620 3.620 1.000 2.620

TS. Phạm Minh Điển 
Trường Đại học Kinh té quốc 
dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

ĐTĐL.XH-07/19:
Một số giải pháp đột phá về chính sách tài 
chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn
2035

QĐ số 462/QĐ- 
BKHC ngày 

08/3/2019
30 tháng 3.000 3.000 800 2.200

PGS.TS. Lê Trung Thành 
Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Quốc gia Hà Nội

4
ĐTĐL.CN-53/19:
Nghiên cứu chế tạo Kit chẩn đoán bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

QĐ số 1332/QĐ- 
BKHC ngày 

23/5/2019
18 tháng 6.050 6.050 1.900 4.150 PGS.TS. Lê Văn Phan 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tổng cộng 15.870 15.870 4.200 11.670



Mâu biểu số 39.2

D ự KIÉN PHÂN BỖ D ự TOÁN CHI s ự  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019 CỦA CÁC NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
(K èm  theo  Q u yế t đ ịn h  s ỗ ¿ , \ Q Đ - B K H C N  ngày  «3*4 th á n g  năm  2019  củ a  B ộ  trư ở n g  B ộ  K h o a  học và  C ô n g  nghệ)

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: triệu đồng

T T ftội dung
Quyết định phê 

duyệt
Thời gian 
thưc hiện

Tống kinh phí phê duyệt

Chủ nhiệm 
Đơn vị chủ trìTổng số

Nguồn NSNN Nguồn khác

Tổng Nhu cầu
2019

Dự kiên 
phân bể

2019
Số còn lại Tổng

Dự kiên 
thực hiện

2019

Dự kiên 
thực hiện

*2020"
B 1 2 3 4 5 ố 7=4-5 8 9 10 11

T ống cộng 109.429 55.465 17.600 9.444 33.665 53.964 33.176 20.788

I
Văn phòng Chương trình trọng  điểm (Đề tà i 
độc lập) * ■

15.870 • 15.870 4.200 11.670

1
ĐTĐL.XH-02/19:
Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực 
trạng, xu hướng biến đổi và gợi ý chính sách

QĐ số 2145/QĐ- 
BKHC ngày 

01/8/2018
36 tháng 3.200 3.200 500 2.700

PGS.TS. Chu Văn Tuần 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
V iêt Nam

2
ĐTĐL.XH-04/19: Xây dựng bộ khung tiêu chí 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam

QĐ 3694/QĐ- 
BKHCN 03/12/2018

24 tháng 3.620 3.620 1.000 2.620
TS. Phạm M inh Điển 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

ĐTĐL.XH-07/19:
Một số giải pháp đột phá về chính sách tài chính 
nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035

QĐ số 462/QĐ- 
BKHC ngày 

08/3/2019
30 tháng 3.000 3.000 800 2.200

PGS.TS. Lê Trung Thành 
Trường Đại học Kinh tế, Đại học 

Quốc gia H à Nội

4
ĐTĐL.CN-53/19:
Nghiên cứu chế tạo K it chẩn đoán bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi tại Việt Nam

QĐ số 1332/QĐ- 
BKHC ngày 

23/5/2019
18 tháng 6.050 6.050 1.900 4.150 PGS.TS. Lê Văn Phan 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

I I '
Quỹ Phát triến KH&CN quốc gia (Chương 
trình phát triền thi trường K1I& CN  clến nam 
2020)

93.559 39.595 17.600 5.244 21.995 53.964 33.176 20.788

1

TTK H CN .H Đ . 01-2019
Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN 
năm 2019-2020 của Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ

QĐ số 441/QĐ- 
BKHC ngày 

06/3/2019
22 tháng 5.006 5.006 2.000 1.000 3.006 Văn Phòng Cục PTTTDN

2

TTK H CN .D  A. 13-2018
Thông tin tuyên truyền về phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng ở Việt Nam từ 2019 đến 
năm 2020

QĐ số 4162/QĐ- 
BKHCN ngay 

28/12/2018
24 tháng 6.725 3.625 1.500 400 2.125 3.100 2.015 1.085

CN. Ngô Thị Thanh Hằng 
Báo Bưu điện Việt Nam

3

TTK H CN .DA .09-2018 
Đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, 
chuyên gia phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ của 
Viêt Nam

QĐ số 4161/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 7.245 3.928 1.800 500 2.128 3.317 2.156 1.161

TS. Trần Phương Thảo 
Viện Đào tạo Quốc tế, Đại t*'

Kinh tế TP. HC? ‘



TT NỘI dung
Q uyết định phê 

duyệt
T hòi gian 
thực hiện

Tống kỉnh phí phê duyệt

C hủ nhiệm  
Đơn vị chủ tr ìTổng số

N guồn NSNN Nguồn khác

Tổng N hu cầu
2019

D ự kiên 
phân bổ

2019
Sỗ còn lại Tổng

D ự kiễn 
thực hiện

2019

D ự  kiên 
th ự c  hiện

*2020*

4

TTKHCN.DA. 11-2018
Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất 
thực phẩm chức năng hỗ trợ  phòng chống loãng 
xương từ Ba Kích tím Ọuảng Ninh

QĐ số 4163/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 12.784 3.793 1.800 500 1.993 8.991 5.844 3.147

DS. Phan Kế Sơn 
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn 
Lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam.

5

TTKHCN.DA. 16-2018
Hình thành và phát triển tồ chức trung gian của 
thị trường khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo 
duc đai hoc trong lĩnh vưc nông lâm ngư nghiêp

QĐ số 4160/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 10.360 5.180 2.500 600 2.680 5.180 3.367 1.813

TS. Trần Bình Đà 
Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

6
TTKHCN.DA. 14-2018
Hỗ trợ thương mại hóa các chế phẩm sinh học 
phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

QĐ số 4164/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 7.988 2.878 1.000 300 1.878 5.110 3.322 1.789

TS. Võ Thị Hạnh 
Công ty TNHH Sinh học Phương 

Nam

7

TTKH CN .DA . 18-2018
Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản 
xuât hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và một số sản 
phẩm từ hỗn dịch này

QĐ số 4166/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 10.450 3.134 1.600 400 1.534 7.316 4.755 2.561

TS. Lê Quang Thảo 
Viện Kiềm nghiệm thuốc Trung 

Ương

8
T T K H C N .D A . 05-2018
Thương mại hóa quy trình công nghệ trồng và chế 
biến rong nho tươi (Caulerpa lentillỉfera J.Ag)

QĐ số 4143/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 5.200 2.500 1.200 300 1.300 2.700 1.755 945

TS. Võ Tuyển
Trung tâm ứ n g  dụng và Dịch vụ 

Khoa học và Công nghệ, Cục công 
tác phía N am ! Bọ KH&CN

9
TTKHCN.DA. 08-2018
Hỗ trợ  thương mại hóa công nghệ sản xuất vật 
liệu gỗ nhựa thân thiện với môi trường

QĐ số 4239/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
18 tháng 10.900 3.270 1.500 400 1.770 7.630 3.112 4.518

CN. Đào Tiến Thịnh 
Công ty Cồ phần Đầu tư  và Phát 

triển Nhựa gỗ Châu Ẩu

10
TTKHCN.DA. 07-2018
Hỗ trợ thương mại hóa giống lúa CXT30

QĐ số 4144/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 6.769 3.242 1.200 400 2.042 3.527 2.239 1.288

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 
Công ty Cổ phần Công - Nông 

nghiệp sạch Việt N am

11
T T K H C N .D A . 12-2018
Hỗ trợ  thương mại hóa quy trình công nghệ sản 
xuất nano tào Spirulina platensis

QĐ số 4165/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
24 tháng 10.132 3.039 1.500 444 1.539 7.093 4.610 2.483

TS. Dương Thị Hạnh 
Viện Công nghệ M ôi trường -  Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tổng cộng (I+II) 109.429 55.465 17.600 9.444 33.665 53.964 33.176 20.788



" Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mấu biểu số 39.2

P H Â N  B Ồ  D ự  T O Á N  C H I N G Â N  S Á C H  N H À  N Ư Ớ C  N Ă M  2019  C Ủ A  C Á C  N H IỆ M  v ụ  T H U Ộ C  
, C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  P H Á T  T R IỂ N  T H Ị T R Ư Ờ N G  K H O A  H Ọ C  V À  C Ô N G  N G H Ệ  Đ É N  N Ă M  2020 

C Ủ A : Q U Ỹ  P H Á T  T R IỂ N  K H O A  H Ọ C  V À  C Ồ N G  N G H Ệ  Q U Ó C  G IA  
(K èm  theo  Q u yế t đ ịn h  s ổ  ị t ị á ò  Ị q Đ -B K H C N  ngày  ¿ / Ị  th á n g  5 ^  năm  201 9  củ a  B ộ  trư ở n g  B ộ  K h o a  học và  C ô n g  nghệ)

Đ ơ n  vị: tr iệu  đ ồ n g

T T Nội dung Quyết đ ịn h  phê 
duyệt

T h ờ i
g ia n

thực h iệ n

Tổng kinh p h í phê đ u y Ị ìt

Chủ nhiệm 
Đon vị chủ trìTổng số

N g u ồ n  N SN N Nguồn khác

Tổng
N h u
cầu
2019

Dự kiến 
phân bổ

2019
Số còn lạ t Tổng

Dự kiến 
thực 
hiện
2019

Dự kiến 
thực hiện

202 0

B 1 2 3 4 5 6 7= 4-5 8 9 10 11

1

T T K H C N .H Đ . 01 -2 0 1 9
Hoạt động xúc tiến  phát triển thị trường
KH&CN năm 2019-2020 của Cục Phát triển
thị trường và doanh nghiệp khoa học và công
nghệ

Q Đ  số 441 /Q Đ - 
BKHC ngày 

06/3 /2019
22 tháng 5.006 5 .006 2 .000 1.000 3 .006 Văn Phòng Cục PTTTDN

2

T T K H C N .D A .1 3 -2 0 1 8  
Thông tin tuyên truyền về phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt 
N am  từ 2019 đến năm 2020

Q Đ  số 4162/Q Đ - 
B K H C N  ngay 

28 /12 /2018
24 tháng 6.725 3.625 1.500 400 2.125 3 .100 2.015 1.085

C N . N gô T hị T h an h  H ằn g  
Báo Bưu điện Việt Nam

3

T T K H C N .D A .0 9 -2 0 1 8
Đào tạo, bồi dưỡng năng lực  đội ngũ cán bộ, 
chuyên g ia  phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ của Việt Nam

Q Đ  số 4161/Q Đ - 
B K H C N , ngay 

28 /12 /2018
24 tháng 7.245 3.928 1.800 500 2 .128 3 .317 2.156 1.161

TS. T rần Phương Thảo 
Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học

K in h tế T P .H C M

4

T T K H C N .D A . 11-2018  
Thương mại hóa quy trình công nghệ sàn 
xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng 
chống loãng xương từ Ba Kích tím Quảng
N in h

QĐ số 4163/QĐ- 
BKHCN, ngay 
28/12/2018

24 tháng 12.784 3.793 1.800 500 1.993 8.991 5.844 3 .147

DS. Phan Kế Sơn 
Viện Khoa học Vật liệu, Viện 
Hàn Lâm Khoa học v à  Công 

nghệ Việt Nam.

5

T T K H C N .D A . 16 -2018  
Hình thành và phát triển tổ chức trung gian 
của thị trường khoa học và công nghệ tại cơ 
sở giáo dục đại học trong lĩnh vực nông lâm 
ngư nghiệp

Q Đ  số 4160/Q Đ - 
B K H C N , ngay 

28 /12 /2018
24 tháng 10.360 5 .180 2 .500 600 2 .680 5.180 3 .367 1.813

TS. Trần Bình Đà 
Học Vỉện Nông nghiệp việt Nam



T T Nội dung Quyết định phê 
duyệt

T h M
g ian

thực hiện

Tông kinh phí phê duyẽỉt

Chủ nhiệm 
Đơn vị c h ủ  trìT ổ n g  số

N g u ồ n  N SN N Nguồn khác

Tổng
N h u
cầu
2019

Dự kiến 
phân bổ

2019
Số còn lạ i Tổng

Dự kiến 
thực 
hiện
2019

Dự kiến 
thực hiện

2020

6
T T K H C N .D A . 14 -2018
Hỗ trợ thương mại hóa các chế phẩm sinh
học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

Q Đ  số 4164 /Q Đ - 
BKHCN, ngày 

2 8 /12 /2018
24 tháng 7.988 2.878 1.000 300 1.878 5.110 3 .322 1.789 TS. V õ T hị H ạn h  

Công ty TNHH Sinh học 
Phương N am

7

T T K H C N .D A . 18-2018  
Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ 
sản xuât hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và 
một số sản phẩm từ hỗn dịch này

Q Đ  sổ 4166 /Q Đ - 
B K H C N , ngay 

28 /12 /2018
24 tháng 10.450 3.134 1.600 400 1.534 7.316 4.755 2.561

TS. Lê Quang Thảo 
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 

Ương

8

T T K H C N .D A . 0 5 -2018
Thương mại hóa quy trình công nghệ trồng 
và chế biến rong nho tươi (Caulerpa 
lentillifera J.Ag)

Q Đ  số 4143 /Q Đ - 
B K H C N , ngay 

28 /12 /2018
24 tháng 5.200 2.500 1.200 300 1.300 2 .700 1.755 945

TS. Võ Tuyển
Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ 
Khoa học v à  Công nghệ, Cục 

công tác phía Nam, Bộ K H & C N

9
T T K H C N .D A . 08 -2018
HỖ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất
vật liệu gỗ nhựa thân thiện với môi trường

QĐ số 4239/QĐ- 
BKHCN, ngay 

28/12/2018
18 tháng 10.900 3.270 1.500 400 1.770 7.630 3.112 4 .518

CN. Đào Tiến Thịnh 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Nhựa gỗ Châu Âu

10 T T K H C N .D A . 0 7 -2018
Hỗ trợ thương mại hóa giống lúa CXT30

Q Đ  số 4144 /Q Đ - 
B K H C N , ngay 

28 /12 /2018
24 tháng 6.769 3 .242 1.200 400 2.042 3 .5 2 7 2.239 1.288

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 
Công ty Cổ phần Công - Nông 

nghiệp sạch Việt Nam

11
T T K H C N .D A . 12 -2018
HỖ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ 
sản xuất nano tảo Spirulina plaíensis

Q Đ  số 4165 /Q Đ - 
B K H C N ,n g à y  

2 8 /1 2 /2018
24 tháng 10.132 3.039 1.500 444 1.539 7.093 4.610 2.483

TS. Dương Thị Hạnh 
V iện Công nghệ Môi trường -
V iện  H àn  lâm  K H & C N  V iệt 

N am

Tổng cộng 93.559 39.595 17.600 5.244 21 .995 53 .964 33 .176 2 0 .7 8 8


